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Các khoa học trái đất(213_2)_L03

Đường lối cách mạng của Đảng 
CS Việt Nam(213_2)_L04

65

50

80

3 16/06-03/08/14

3

80

80

80

VCP131

Số 
SV 
DK

Đường lối cách mạng của Đảng 
CS Việt Nam(213_2)_L05

Đại số tuyến tính & hình học giải 
tích A1(213_2)_L02

LAA131

EAS231 77

4

VCP131

4

6

1

Thứ 2

3

5

3 LAG142

65

Mã học 
phần

Thứ 7Thứ 4 Thứ 5
Thời gian

Thứ 6Thứ 3
STT Lớp môn tín chỉ

75

Số 
TC

Số 
SV 
ĐK

16/06-03/08/14

Đại số tuyến tính và hình giải tích 
B(213_2)_L04

16/06-03/08/14
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Số 
SV 
DK

Thứ 2
Mã học 
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Thứ 7Thứ 4 Thứ 5
Thời gian

Thứ 6Thứ 3
STT Lớp môn tín chỉSố 

TC

Số 
SV 
ĐK

7 PHE131 1 Giáo dục thể chất 1(213_2)_L01 120 91 16/06-03/08/14 1,2,3 SB1

8 PHE132 1 Giáo dục thể chất 2(213_2)_L01 120 120 16/06-03/08/14 1,2,3 SB1

9 PHE133 1 Giáo dục thể chất 3(213_2)_L01 120 119 16/06-03/08/14 1,2,3 SB1

1,2,3 M103

4,5,6 M103

1,2,3 M103

7,8,9 M103

7,8,9 M103

10,11,12 M103

10,11,12 M103

7,8,9 M101

7,8,9 M103

17 SWP431 3 Thực hành công tác xã hội 
1(213_2)_L01

200

18 SOW432 3 Thực hành công tác xã hội 
2(213_2)_L01

200

19 PRE422 2 Thực tập thực tế 2(213_2)_L01 200 182

65Ngôn ngữ Tày Nùng 
2(213_2)_L03

16/06-03/08/143TNE232 5715

16 2 16/06-03/08/1465Thống kê xã hội học(213_2)_L03 64SOS221

11 3

16/06-03/08/143 65TNE231 Ngôn ngữ Tày Nùng 
1(213_2)_L03

64

Hóa đại cương(213_2)_L03

14

GEC131 26 16/06-03/08/1465
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Số 
SV 
DK

Thứ 2
Mã học 
phần

Thứ 7Thứ 4 Thứ 5
Thời gian

Thứ 6Thứ 3
STT Lớp môn tín chỉSố 

TC

Số 
SV 
ĐK

10,11,12 M201

10,11,12 M201

10,11,12 M201

10,11,12 M201

10,11,12 M104

10,11,12 M201

7,8,9 M102

7,8,9 M102

7,8,9 M102

10,11,12 M102

10,11,12 M102

10,11,12 M102

10,11,12 M103

1,2,3 M103

10,11,12 M103

52Tiếng Anh 3(213_2)_L05

65

3

493

GIF131

42

43Tin học đại cương(213_2)_L05

3

39

ENG133

Tiếng Anh 3(213_2)_L06

52

ENG133

ENG133

52

37

34

16/06-03/08/14

16/06-03/08/14

Tiếng Anh 3(213_2)_L21

16/06-03/08/14

51

ENG133 51 16/06-03/08/143

52

3

38

Tiếng Anh 3(213_2)_L2336

16/06-03/08/14
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Số 
SV 
DK

Thứ 2
Mã học 
phần

Thứ 7Thứ 4 Thứ 5
Thời gian

Thứ 6Thứ 3
STT Lớp môn tín chỉSố 

TC

Số 
SV 
ĐK

1,2,3 M302

1,2,3 M302

1,2,3 M302

1,2,3 M302

1,2,3 M302

1,2,3 M302

7,8,9 M103

1,2,3 M103

7,8,9 M103

7,8,9 M401

7,8,9 M401

10,11,12 M401

10,11,12 M401

7,8,9 M401

7,8,9 M401

3,4,5 M101

42 3

57

3

16/06-03/08/14

Tổ chức học đại 
cương(213_2)_L01

GEO231

16/06-03/08/14

GIF131

41 6365

65

57 16/06-03/08/14

3

43

16/06-03/08/14

65

Tin học đại cương(213_2)_L07

HCM121

80

40

81 16/06-03/08/1444

GIF131

83 16/06-03/08/14

2 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh(213_2)_L02

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh(213_2)_L01

2

Tin học đại cương(213_2)_L06

80

26

45 HCM121 2 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh(213_2)_L03

80

HCM121
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Số 
SV 
DK

Thứ 2
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phần

Thứ 7Thứ 4 Thứ 5
Thời gian

Thứ 6Thứ 3
STT Lớp môn tín chỉSố 

TC

Số 
SV 
ĐK

3,4,5 M102

3,4,5 M101

GHI CHÚ:
 - Các môn thực tập, thực tế; giờ thực hành, thí nghiệm các khoa/bộ môn lập kế hoạch và gửi các phòng chức năng;
 - Sinh viên đăng ký lớp tiếng anh 3 L22 được phòng Đào tạo chuyển sang các lớp khác, sinh viên vào tài khoản cá nhân xem TKB . 
 - Các lớp nghỉ học từ 30/6/2014 đến 13/7/2014.

Nơi nhận:
 - BGH (b/c);
 - Các Khoa/BM;
 - Các phòng chức năng;
 - Edocman, SMS;
 - Website;
 - Lưu: VT, ĐT.

Đã ký

3GPH13246 16/06-03/08/142550Vật lí đại cương 2(213_2)_L02

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Th.S Phạm Minh Tân
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